
UBND TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU 

SỞ Y TẾ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:            /QĐ-SYT Bà Rịa-Vũng Tàu, ngày       tháng 8 năm 2023 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Phê duyệt điều chỉnh nhân sự hành nghề tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh 

GIÁM ĐỐC SỞ Y TẾ TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU 

Căn cứ Luật Khám bệnh, chữa bệnh ngày 23 tháng 11 năm 2009; 

Căn cứ Nghị định số 109/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 07 năm 2016 của 

Chính phủ Quy định cấp chứng chỉ hành nghề đối với người hành nghề và cấp giấy 

phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh; 

Căn cứ Quyết định số 1451/QĐ-UBND ngày 09 tháng 6 năm 2016 của 

UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn 

và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu; 

Xét Công văn số 1254/BVVT-TCHC ngày 28 tháng 4 năm 2023 của Bệnh 

viện Vũng Tàu về việc báo cáo danh sách hành nghề tại Bệnh viện Vũng Tàu; 

 Xét Công văn số 2330/BVVT-TCHC ngày 02 tháng 8 năm 2023 của Bệnh 

viện Vũng Tàu về việc báo cáo danh sách hành nghề tại Bệnh viện Vũng Tàu;  

Theo đề nghị của Trưởng phòng Nghiệp vụ Sở Y tế. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh nhân sự hành nghề khám chữa bệnh tại Bệnh 

viện Vũng Tàu; địa chỉ số 27, đường 2/9, Phường 11, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà 

Rịa – Vũng Tàu (danh sách đính kèm).  

Điều 2. Trưởng phòng Nghiệp vụ Sở Y tế, Giám đốc Bệnh viện Vũng Tàu và 

các cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận:      
- Như Điều 2; 

- Website Sở Y tế; 

- Lưu: VT, NV.                                                                 

 

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

Phạm Minh An 



DANH SÁCH NHÂN SỰ ĐIỀU CHỈNH  

(Đính kèm Quyết định số           /QĐ-SYT ngày           /        /2023 của Giám đốc Sở Y tế) 

STT Họ và tên Số CCHN 
Phạm vi 

hoạt động chuyên môn 
Thời gian đăng ký 

Vị trí 

chuyên môn 

Hiện đang làm 

nơi khác 

Quyết định 

SYT đã phê 

duyệt 

NHÂN SỰ BỔ SUNG HÀNH NGHỀ 

1.  
Trần Thị Diễm 

Quỳnh 

006368/ 

BRVT-CCHN 

Thực hiện theo quy định tại 

Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 07/10/2015 của Bộ Y 

tế và Bộ Nội vụ Quy định 

mã số, tiêu chuẩn chức 

danh  

nghề nghiệp điều dưỡng 

- T2 - T6:  

Sáng: 7g00 – 11g30 

Chiều:13g30 – 17g00 

Trực: 24/24 

- T7 – CN: trực 24/24 

Nhân viên 

Điều dưỡng  

Khoa Nội 

(TMLH) 

  

2.  Vũ Thị Luyến 
006389/ 

BRVT-CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh 

bằng Y học cổ truyền 

- T2 - T6:  

Sáng: 7g00 – 11g30 

Chiều:13g30 – 17g00 

Trực: 24/24 

- T7 – CN: trực 24/24 

Nhân viên  

YS YHCT  

Khoa YDCT 

  

 

ĐIỀU CHỈNH NHÂN SỰ  

 

1.  

Nguyễn Văn Tuấn 

(cũ) 

238/ 

BRVT-

CCHND 

Nhà thuốc, Quầy thuốc, ĐL 

thuốc doanh nghiệp 

- T2 - T6:  

Sáng: 7g00 – 11g30 

Chiều:13g30 – 17g00 

Trực: 24/24 

- T7 – CN: trực 24/24 

 

Nhân viên 

P. VT-TBYT 

 QĐ số  

198/QĐ-SYT 

ngày 03/4/2020 

 

Nguyễn Văn Tuấn 

(mới) 

238/ 

BRVT-

CCHND 

Nhà thuốc, Quầy thuốc, ĐL 

thuốc doanh nghiệp 

- T2 - T6:  

Sáng: 7g00 – 11g30 

Chiều:13g30 – 17g00 

Trực: 24/24 

- T7 – CN: trực 24/24 

 

Phó trưởng 

P.VT-TBYT 

  



STT Họ và tên Số CCHN 
Phạm vi 

hoạt động chuyên môn 
Thời gian đăng ký 

Vị trí 

chuyên môn 

Hiện đang làm 

nơi khác 

Quyết định 

SYT đã phê 

duyệt 

2.  

Mai Thị Chinh 

(cũ) 

001791/ 

BRVT-CCHN 

 

QĐ số 

1045/QĐ-SYT 

Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa Nội 

 

Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa Nội tiết 

 

- T2 - T6:  

Sáng: 7g00 – 11g30 

Chiều:13g30 – 17g00 

Trực: 24/24 

- T7 – CN: trực 24/24 

Nhân viên Bác 

sĩ  

Khoa Nội 

(TMLH) 

 QĐ số  

148/QĐ-SYT 

ngày 09/3/2020 

QĐ số  

151/QĐ-SYT 

ngày 

28/02/2023 

 

Mai Thị Chinh 

(mới) 

001791/ 

BRVT-CCHN 

 

QĐ số 

1045/QĐ-SYT 

Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa Nội 

 

Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa Nội tiết 

 

- T2 - T6:  

Sáng: 7g00 – 11g30 

Chiều:13g30 – 17g00 

Trực: 24/24 

- T7 – CN: trực 24/24 

Phó trưởng 

khoa Nội TH 

  

3.  

Đàm Quang Tùng  

(cũ) 

000801/ 

BRVT-CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa Ngoại 

- T2 - T6:  

Sáng: 7g00 – 11g30 

Chiều:13g30 – 17g00 

Trực: 24/24 

- T7 – CN: trực 24/24 

Nhân viên 

Bác sĩ 

Khoa Ngoại 

 

 QĐ số  

148/QĐ-SYT 

ngày 09/3/2020 

 

Đàm Quang Tùng  

(mới) 

000801/ 

BRVT-CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa Ngoại 

- T2 - T6:  

Sáng: 7g00 – 11g30 

Chiều:13g30 – 17g00 

Trực: 24/24 

- T7 – CN: trực 24/24 

 

 Bác sĩ 

Phó Trưởng 

khoa Ngoại 

  

4.  

Võ Thị Hồng 

Hạnh 

(cũ) 

004962/ 

BRVT-CCHN 

Thực hiện theo quy định tại 

Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 07/10/2015 của Bộ Y 

tế và Bộ Nội vụ Quy định 

mã số, tiêu chuẩn chức 

danh  

nghề nghiệp điều dưỡng 

- T2 - T6:  

Sáng: 7g00 – 11g30 

Chiều:13g30 – 17g00 

Trực: 24/24 

- T7 – CN: trực 24/24 

 

PT ĐDT 

Khoa Nội 

(TMLH) 

 QĐ số  

368/QĐ-SYT 

ngày 07/5/2020 

 

QĐ số  

82/QĐ-SYT 

ngày 

24/01/2022 

 



STT Họ và tên Số CCHN 
Phạm vi 

hoạt động chuyên môn 
Thời gian đăng ký 

Vị trí 

chuyên môn 

Hiện đang làm 

nơi khác 

Quyết định 

SYT đã phê 

duyệt 

Võ Thị Hồng 

Hạnh 

(mới) 

004962/ 

BRVT-CCHN 

Thực hiện theo quy định tại 

Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 07/10/2015 của Bộ Y 

tế và Bộ Nội vụ Quy định 

mã số, tiêu chuẩn chức 

danh  

nghề nghiệp điều dưỡng 

- T2 - T6:  

Sáng: 7g00 – 11g30 

Chiều:13g30 – 17g00 

Trực: 24/24 

- T7 – CN: trực 24/24 

 

Điều dưỡng 

trưởng khoa 

Ngoại 

  

5.  

Nguyễn Danh 

Phương 

(cũ) 

003699/ 

BRVT-CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa Nội 

- T2 - T6:  

Sáng: 7g00 – 11g30 

Chiều:13g30 – 17g00 

Trực: 24/24 

- T7 – CN: trực 24/24 

Nhân viên 

Bác sĩ 

K.Khám bệnh 

 

 QĐ số  

148/QĐ-SYT 

ngày 09/3/2020 

 

Nguyễn Danh 

Phương 

(mới) 

003699/ 

BRVT-CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa Nội 

- T2 - T6:  

Sáng: 7g00 – 11g30 

Chiều:13g30 – 17g00 

Trực: 24/24 

- T7 – CN: trực 24/24 

 Bác sĩ  

Phó Trưởng  

K.Khám bệnh 

 

  

6.  

Phạm Thị Hiếu 

(cũ) 

004956/ 

BRVT-CCHN 

Thực hiện theo quy định tại 

Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 07/10/2015 của Bộ Y 

tế và Bộ Nội vụ Quy định 

mã số, tiêu chuẩn chức 

danh  

nghề nghiệp điều dưỡng 

- T2 - T6:  

Sáng: 7g00 – 11g30 

Chiều:13g30 – 17g00 

Trực: 24/24 

- T7 – CN: trực 24/24 

 

PT ĐDT 

K.Khám bệnh 

 QĐ số  

649/QĐ-SYT 

ngày 04/8/2020 

 

Phạm Thị Hiếu 

(mới) 

004956/ 

BRVT-CCHN 

Thực hiện theo quy định tại 

Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 07/10/2015 của Bộ Y 

tế và Bộ Nội vụ Quy định 

mã số, tiêu chuẩn chức 

danh  

nghề nghiệp điều dưỡng 

- T2 - T6:  

Sáng: 7g00 – 11g30 

Chiều:13g30 – 17g00 

Trực: 24/24 

- T7 – CN: trực 24/24 

 

Điều dưỡng 

trưởng khoa 

Khám bệnh 

  



STT Họ và tên Số CCHN 
Phạm vi 

hoạt động chuyên môn 
Thời gian đăng ký 

Vị trí 

chuyên môn 

Hiện đang làm 

nơi khác 

Quyết định 

SYT đã phê 

duyệt 

7.  

Nguyễn Thị 

Hương 

(cũ) 

001686/ 

BRVT-CCHN 

Thực hiện theo quy định 

của Bộ Y tế và Bộ Nội vụ 

ban hành tiêu chuẩn, chức 

trách nhiệm vụ các ngạch 

viên chức điều dưỡng 

- T2 - T6:  

Sáng: 7g00 – 11g30 

Chiều:13g30 – 17g00 

Trực: 24/24 

- T7 – CN: trực 24/24 

 

PT ĐDT 

K.Truyền 

Nhiễm 

 QĐ số  

148/QĐ-SYT 

ngày 08/3/2020 

 

Nguyễn Thị 

Hương 

(mới) 

001686/ 

BRVT-CCHN 

Thực hiện theo quy định 

của Bộ Y tế và Bộ Nội vụ 

ban hành tiêu chuẩn, chức 

trách nhiệm vụ các ngạch 

viên chức điều dưỡng 

- T2 - T6:  

Sáng: 7g00 – 11g30 

Chiều:13g30 – 17g00 

Trực: 24/24 

- T7 – CN: trực 24/24 

 

Điều dưỡng 

trưởng khoa 

Truyền nhiễm 

  

8.  

Trần Phú Hoài 

(cũ) 

001670/ 

BRVT-CCHN 

Thực hiện theo quy định tại 

Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 07/10/2015 Quy định 

mã số, tiêu chuẩn chức 

danh  

nghề nghiệp hộ sinh 

- T2 - T6:  

Sáng: 7g00 – 11g30 

Chiều:13g30 – 17g00 

Trực: 24/24 

- T7 – CN: trực 24/24 

 

PT HST 

Khoa Phụ Sản 

 QĐ số  

148/QĐ-SYT 

ngày 08/3/2020 

 

Trần Phú Hoài 

(mới) 

001670/ 

BRVT-CCHN 

Thực hiện theo quy định tại 

Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 07/10/2015 Quy định 

mã số, tiêu chuẩn chức 

danh  

nghề nghiệp hộ sinh 

- T2 - T6:  

Sáng: 7g00 – 11g30 

Chiều:13g30 – 17g00 

Trực: 24/24 

- T7 – CN: trực 24/24 

 

Hộ sinh trưởng 

khoa 

Phụ Sản 

  

9.  
Vũ Văn Nhật 

(cũ) 

001770/ 

BRVT-CCHN 

Thực hiện theo quy định 

của Bộ Y tế và Bộ Nội vụ 

ban hành tiêu chuẩn, chức 

trách nhiệm vụ các ngạch 

viên chức điều dưỡng 

- T2 - T6:  

Sáng: 7g00 – 11g30 

Chiều:13g30 – 17g00 

Trực: 24/24 

- T7 – CN: trực 24/24 

 

PT ĐDT 

K.GMHS 

 QĐ số  

148/QĐ-SYT 

ngày 08/3/2020 

 



STT Họ và tên Số CCHN 
Phạm vi 

hoạt động chuyên môn 
Thời gian đăng ký 

Vị trí 

chuyên môn 

Hiện đang làm 

nơi khác 

Quyết định 

SYT đã phê 

duyệt 

Vũ Văn Nhật 

(mới) 

001770/ 

BRVT-CCHN 

Thực hiện theo quy định 

của Bộ Y tế và Bộ Nội vụ 

ban hành tiêu chuẩn, chức 

trách nhiệm vụ các ngạch 

viên chức điều dưỡng 

- T2 - T6:  

Sáng: 7g00 – 11g30 

Chiều:13g30 – 17g00 

Trực: 24/24 

- T7 – CN: trực 24/24 

 

Điều dưỡng 

trưởng khoa 

GMHS 

  

10.  

Nguyễn Thị Mỹ 

Hương 

(cũ) 

001728/ 

BRVT-CCHN 

Thực hiện theo quy định 

của Bộ Y tế và Bộ Nội vụ 

ban hành tiêu chuẩn, chức 

trách nhiệm vụ các ngạch 

viên chức điều dưỡng 

- T2 - T6:  

Sáng: 7g00 – 11g30 

Chiều:13g30 – 17g00 

Trực: 24/24 

- T7 – CN: trực 24/24 

PT ĐDT 

Khoa YDCT 

 QĐ số  

148/QĐ-SYT 

ngày 08/3/2020 

 

Nguyễn Thị Mỹ 

Hương 

(mới) 

001728/ 

BRVT-CCHN 

Thực hiện theo quy định 

của Bộ Y tế và Bộ Nội vụ 

ban hành tiêu chuẩn, chức 

trách nhiệm vụ các ngạch 

viên chức điều dưỡng 

- T2 - T6:  

Sáng: 7g00 – 11g30 

Chiều:13g30 – 17g00 

Trực: 24/24 

- T7 – CN: trực 24/24 

 

Điều dưỡng 

trưởng khoa 

YDCT 

  

11.  

Lê Kim Nhẩn 

(cũ) 

000672/ 

BRVT-CCHN 

Thực hiện theo quy định tại 

Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 07/10/2015 Quy định 

mã số, tiêu chuẩn chức 

danh  

nghề nghiệp điều dưỡng 

- T2 - T6:  

Sáng: 7g00 – 11g30 

Chiều:13g30 – 17g00 

Trực: 24/24 

- T7 – CN: trực 24/24 

 

PT ĐDT 

Khoa LCK 

 QĐ số  

148/QĐ-SYT 

ngày 08/3/2020 

 

Lê Kim Nhẩn 

(mới) 

000672/ 

BRVT-CCHN 

Thực hiện theo quy định tại 

Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 07/10/2015 Quy định 

mã số, tiêu chuẩn chức 

danh  

nghề nghiệp điều dưỡng 

- T2 - T6:  

Sáng: 7g00 – 11g30 

Chiều:13g30 – 17g00 

Trực: 24/24 

- T7 – CN: trực 24/24 

 

Điều dưỡng 

trưởng khoa 

LCK 

  



STT Họ và tên Số CCHN 
Phạm vi 

hoạt động chuyên môn 
Thời gian đăng ký 

Vị trí 

chuyên môn 

Hiện đang làm 

nơi khác 

Quyết định 

SYT đã phê 

duyệt 

12.  

Nguyễn Sơn Phi 

(cũ) 

1451/CCHN-

D-SYT-BRVT 

Nhà thuốc, quầy thuốc,  

tủ thuốc trạm y tế xã 

- T2 - T6:  

Sáng: 7g00 – 11g30 

Chiều:13g30 – 17g00 

Trực: 24/24 

- T7 – CN: trực 24/24 

 

Phó khoa 

Dược 

 QĐ số  

198/QĐ-SYT 

ngày 03/4/2020 

Nguyễn Sơn Phi 

(mới) 

1451/CCHN-

D-SYT-BRVT 

Nhà thuốc, quầy thuốc,  

tủ thuốc trạm y tế xã 

- T2 - T6:  

Sáng: 7g00 – 11g30 

Chiều:13g30 – 17g00 

Trực: 24/24 

- T7 – CN: trực 24/24 

 

Trưởng khoa 

Dược 

  

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



NHÂN SỰ NGƯNG HÀNH NGHỀ 
 

STT Họ và tên  Số CCHN  
Phạm vi  

hoạt động chuyên môn 
Thời gian đăng ký  

Vị trí  

chuyên môn  

Quyết định SYT đã 

phê duyệt 

1. Trương Văn Đằng 
000145/ 

BRVT-CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa Ngoại 

- T2 - T6:  

Sáng: 7g00 – 11g30 

Chiều:13g30 – 17g00 

Trực: 24/24 

- T7 – CN: trực 24/24 

Nhân viên BS 

Khoa Ngoại 

QĐ số 148/QĐ-SYT  

ngày 09/3/2020 

 

2. Nguyễn Cảnh Mai 
000480/ 

BRVT-CCHN 
Điều dưỡng 

- T2 - T6:  

Sáng: 7g00 – 11g30 

Chiều:13g30 – 17g00 

Trực: 24/24 

- T7 – CN: trực 24/24 

Nhân viên ĐD 

Khoa Cấp cứu 

QĐ số 148/QĐ-SYT  

ngày 09/3/2020 
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